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It has 17 valid overseas patents, and has been granted patent authorization and authoritative certification by 
the United States, Singapore, Germany, the United Kingdom, Australia, etc.

Founded in 1995, Oriental Yuhong, over the past 20 plus years, has been devoted to providing 

high-quaity waterproofing system solutions for tens of thousands of major infrastructures and 

industrial, civil and commercial buidings.Having grown into a leading service provider in the 

construction and building materials industry.

The company went public in 2008 and its operating revenue exceeded CNY 31.2 billion in 2022, 40 

times that of 2008. The products of company are exported to more than 100 countries and regions 

such as Germany, Brazil, Australia, America, Canada, Russia, Japan, Singapore, South Korea, 

Central Africa and South Africa.
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Chống thấm
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UV-resistant elastic water-based 
liquid applied membrane 
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YHCOAT-900

08

Suitable for 
foot traffic

Water based
and non-toxic

UV resistant Easy to applyHigh elasticity

YHcoat-900 UV-resistant elastic water-based 
liquid applied membrane is prepared from special 
emulsion, high-quality fi l lers, and functional 
additives.

New construction and refurbishment , Exposed 
roofs, External walls, Concrete structures, Metal 
roofs, Sealing joints, laps and screws on various 
kind of roofs.

0.6kg/m2/coat

White / Grey 

4kg / 20kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Application Information
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Màng phủ chất lỏng gốc nước đàn hồi chống tia 
cực tím YHcoat-900 được điều chế từ nhũ tương 
đặc chủng, chất độn chất lượng cao và phụ gia 
chức năng.

Công trình xây dựng mới và công trình cải tạo, mái 
lộ thiên, tường ngoài, kết cấu bê tông, mái kim loại, 
mối nối kín của các loại mái, mối nối ghép chồng, 
vít.

0.6kg/m2/tầng

Trắng / xám 

4kg / 20kg

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng



Acrylic transparent liquid applied 
membrane

09

YHCOAT-908
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UV resistant Prevents sagging Easy to apply High elasticity
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 YHCoat-908 is made from an acrylic emulsion 
with premium additives. It can completely isolate 
the intrusion of standing water into the wall and 
effectively solve various wall leakage problems.

External walls, Parapet walls, Windowsill, Roofs, 
Concrete,  motar, tiles, brick walls and wall with old 
paint, Sealing joints, laps and screws on various 
kind of roofs.

Transparent

4kg / 20kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

0.4-0.6kg/m2/coat

Application Information

YHCoat-908 được làm từ nhũ tương acrylic và các 
chất phụ gia chất lượng cao. Cách ly hoàn toàn sự 
xâm nhập của nước tĩnh vào tường và giải quyết 
hiệu quả các vấn đề rò rỉ tường khác nhau.

Tường ngoài, lan can, bậu cửa sổ, mái nhà, bê 
tông, vữa, gạch, tường gạch, tường sơn cũ, các 
mối nối kín của mái, mối ghép chồng, ốc vít.

0.4-0.6kg/m2/tầng

Trong suốt

4kg / 20kg

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng



High elasticity polyurethane 
waterproofing coating
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YHCOAT-910

02

Excellent elasticity Seamless 
membrane

Weather-resistant and 
aging-resistant 

Easy to apply
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 YHCoat-910 is a single-component, cold applied, 
moisture-cured polyurethane waterproofing 
membrane.  It cures to form a seamless and durable 
waterproofing layer intended for use as the base 
coat under aliphatic top coat for exposed roof areas, 
as well as below tiles or mortar protecting layer on 
balconies terraces and other non-exposed waterproof 
projects. 

Concealed waterproofing of kitchen, bathroom, 
balcony, retaining walls, basements, settlement tanks 
and roofs under screed or tile.

1.6-1.8kg/m2 for 1mm dry film thickness

Black

20kg
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Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios
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Application Information

YHCoat-910 là màng chống thấm polyurethane 
đóng rắn ướt, thi công nguội, một thành phần. Sau 
khi đóng rắn có thể hình thành lớp chống thấm liền 
mạch, bền bỉ dùng làm lớp sơn lót dưới lớp sơn 
phủ béo trên các khu vực lộ thiên của mái nhà, 
cũng như mặt dưới lớp bảo vệ gạch hoặc vữa trên 
ban công, sân thượng và các công trình chống 
thấm không lộ thiên khác.

Thích hợp để xử lý chống thấm dưới lớp vữa và 
gạch không tiếp xúc ở các vị trí như nhà bếp, phòng 
tắm, ban công, tường chắn, tầng hầm, bể lắng, v.v.

1,6-1,8kg/m2 khi độ dày màng khô là 1mm

Màu đen

20kg

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng



Easy-to-apply cementitious 
waterproofing slurry
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YHCOAT-930

High efficiency Blocks CO2 

penetration
Impermeability under 
hydrostatic pressure

YHCoat-930 is a two-component polymer cement 
waterproof slurry, composed of a liquid made up of 
polymer emulsion and various additives, mixed with 
inorganic powder material consisting of cement and 
various fillers, prepared in a certain proportion. This 
product is used in concrete and mortar to prevent 
water penetration and moisture ingress.

Interior waterproofing and damp-proofing of  
concrete 
Cementitious rendering, brickwork and blockwork
Bathrooms and kitchens
Terraces and balconies
Basements
Retaining walls
RC gutters and planter boxes

Waterproofing bathrooms, terraces, and balconies, 
etc.  2 coats at approximately 1.0kg/m2/coat. 
Waterproofing hydrostatic pressure areas 2 coats 
at approximately 1.5kg/m2/coat.  
Waterproofing coating for crucial areas 2 coats at 
approximately 2kg/m2/coat. 
Note: 
● YHCoat-930 must be applied in minimum 2 coats. 
● Over 3 coats may be required in areas of 
extremely high infiltration.

White liquid + Grey powder

25kg set = Part A 5kg can + Part B 20kg bag
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Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios
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Good adhesion

Application Information

YHCoat-930 là vữa chống thấm xi măng polymer 
hai thành phần, được tạo thành bởi chất lỏng bao 
gồm nhũ tương polymer và các chất phụ gia khác 
nhau, trộn với các vật liệu bột vô cơ bao gồm xi 
măng và các chất độn khác nhau theo một tỷ lệ 
nhất định. Sản phẩm này được sử dụng trong bê 
tông và vữa để ngăn chặn sự xâm nhập của nước 
và hơi ẩm.

Chống thấm và chống ẩm cho bê tông bên trong
Trát xi măng, gạch xây và khối xây
Phòng tắm và nhà bếp
Sân thượng và ban công
Tầng hầm
Tường chắn
Máng xối bê tông cốt thép và chậu trồng cây

Chống thấm nhà tắm, sân thượng, ban công, 2 lớp, 
khoảng 1,0kg/m2/lớp.
Vùng áp suất thủy tĩnh chống thấm 2 lớp, khoảng 
1,5kg/m2/lớp.
Ở những khu vực quan trọng thực hiện sơn phủ 
chống thấm 2 lớp, khoảng 2kg/m2/lớp.
Chú ý:
● YHCOAT-930 phải được sơn ít nhất 2 lớp.
● Ở những khu vực cực kỳ dễ thấm, cần phải sơn 
nhiều hơn 3 lớp.

Chất lỏng màu trắng + bột màu xám

25kg=5kg chất lỏng + 20kg bột

Product Description

Mục đích sử dụng

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp ứng dụng

●
●
●
●
●
●
●

Lượng dùng tham khảo

●
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YHCOAT-931 FLEX
Flexible low-odour cementitious 
waterproofing coating
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YH Coat-931 flex is a two-component cement-
based waterproofing coating. After brushing, the 
waterproofing coating can form a seamless flexible 
film on the surface of substrate. The waterproofing 
coating has strong toughness and is able to resist 
the propagation of micro-cracks in the substrate.

Interior waterproofing and damp-proofing of  
concrete,  cementitious rendering, brickwork 
and blockwork
Bathrooms and kitchens
Terraces and balconies
Basements
Retaining walls
RC gutters and planter boxes

White liquid + Grey powder

33kg set = Part A 10kg can + Part B 23kg bag

2-2.2kg/m2 for 1mm dry film thickness
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Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios
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●
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Flexible with crack 
bridging capability

Low odour Impermeable Good adhesion

Application Information

YH Coat-931 flex là loại sơn chống thấm gốc xi 
măng hai thành phần. Sau khi phủ sơn chống 
thấm, có thể hình thành một lớp màng mỏng dẻo 
liền mạch trên bề mặt chất nền. Lớp phủ chống 
thấm này có độ dẻo dai cao, có thể chống lại sự 
mở rộng của các vết nứt nhỏ ở mặt nền.

Chống thấm nội thất và chống ẩm cho bê tông 
vỡ xi măng gạch bloc và gạch khối
Nhà bếp và nhà vệ sinh
Ban công và sân thượng
Tầng hầm
Tường chắn
Máng xối bê tông cốt thép và hộp trồng cây

2.2kg/m2 Thích hợp cho độ dày màng khô 1mm

Chất lỏng màu trắng + bột màu xám

33kg=10g chất lỏng+23kg bột

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng
●

●
●
●
●
●



REFURBISHMENT

YHRepair-FastPlug

YHRepair-Easy

YHLatex-400 HK

YHPri-410 

17

Sửa chữa
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Multi-function leak stopper
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YHREPAIR-FASTPLUG

20
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YHRepair-FastPlug is a powdery waterproof leak 
stopper made of special cement and additives by 
special technology. It is suitable for waterproofing 
and leakage stoppage on the leakage substrate, 
especially for the key waterproofing at internal 
corners of walls and floors and pipe roots before 
applying waterproof materials in kitchens and 
bathrooms. It can also be used for rapid repair and 
installation.

Stops water leakage and seepage through rock 
and concrete, as well as through joints between 
concrete in subways, culverts, tunnels, dams, 
basements, pools, etc.
Suitable for the repair of cracks in various 
leakage parts and the treatment of cathode angle 
and pipe root arc during waterproof construction.

Grey powder

2kg

YHRepair-FastPlug:Water=1:0.30-0.60 (weight ratio)

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

●

●

Fast curing & strength
development

Good adhesion Good waterstopping 
performance

No cracking

Application Information

YHRepair-FastPlug là chất chống thấm và chống rò 
rỉ dạng bột được làm từ xi măng và phụ gia đặc 
biệt thông qua quy trình đặc biệt. Sản phẩm này 
thích hợp để chống thấm và ngăn chặn rò rỉ trên 
các bề mặt nền bị rò rỉ, đặc biệt là chống thấm chính 
trên tường, góc trong của sàn và chân ống trước 
khi áp dụng vật liệu chống thấm trong nhà bếp và 
phòng tắm. Cũng có thể dùng để sửa chữa và lắp 
đặt nhanh chóng.

Ngăn chặn sự rò rỉ nước và thấm qua các mối 
nối giữa đá và bê tông, cũng như bê tông ở tàu 
điện ngầm, cống, đường hầm, đập, tầng hầm, 
hồ bơi, v.v.
Thích hợp để sửa chữa các vết nứt ở các bộ 
phận rò rỉ khác nhau trong quá trình thi công 
chống thấm và xử lý các góc cực âm và vòng 
cung gốc ống.

YHRepair-FastPlug:nước=1:0.30-0.60
(tỷ lệ trọng lượng)

Bột màu nâu

2kg

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng

●

●



Multi-function waterproofing spray
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YHREPAIR-EASY

22

YHRepair-Easy is composed of a water-based 
acrylic emulsion and functional additives, forming 
a film-forming waterproof plugging spray with no 
irritating odor. Packaged in a dual-chamber canister 
using compressed dry air to achieve propellant 
separation, it eliminates the need for high-risk 
propellants such as dimethyl ether for pressurized 
atomization, ensuring safety and environmental 
protection. 

Roofs, Gutters, Skylights, Flashings, Chimneys, 
PVC Pipe Joints, Windows, RVs, DIY Projects.

Clear

300ml

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Water based and  
Eco-friendly

Flexible Excellent waterproofing 
capability

DIY
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0.2-0.3kg/m2

Application Information

YHRepair-Easy bao gồm nhũ tương acrylic gốc 
nước và các chất phụ gia chức năng, hình thành nên 
một loại xịt chống rò rỉ chống thấm thành màng mà 
không có mùi khó chịu. Được đóng gói trong thùng 
hai khoang với khí nén khô để đạt được sự phân 
tách nhiên liệu đẩy mà không cần nguyên tử hóa 
điều áp các chất đẩy có nguy cơ cao như dimethyl 
ether, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Mái nhà, Máng xối, Cửa sổ trần, Đèn nhấp nháy, 
Ống khói, Đầu nối PVC, Cửa sổ, nhà xưởng, Dự 
án DIY

0.2-0.3kg/m2

Trong suốt

300ml

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng



Water-resistant polymer bonding agent 
and mortar-strengthening additive
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YHLATEX-400 HK

YHLatex-400 HK used as bonding agent 
and site-mix mortar additive for the following 
applications
Grouts and screeds
Patch repair mortars
Masonry mortars
Renders
Tile adhesives

24

Improved water 
resistance

Enhanced abrasion 
resistance 
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YH latex-400 HK is a styrene-butadiene polymer 
emulsion, which is used as the cement-based 
adhesive and additive for high-quality on-site mixed 
mortar.

White liquid

4kg / 20kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Enhanced 
adhesion

Reduced shrinkage 
and cracking

As adhesive: 1 part YHLatex-400 to 1 part cement. 
As mortar: 5 parts cement, 15 parts sand, 1 part 
YHLatex-400 and 1 part water. 
*Actual water amount depends on the moisture content of sand.

●

●
●
●
●
●

Application Information

YH Latex-400 HK là nhũ tương polymer styren-
butadiene được sử dụng làm chất kết dính và 
phụ gia gốc xi măng cho vữa trộn hiện trường chất 
lượng cao.

YHLatex-400 HK được sử dụng làm chất kết 
dính và phụ gia vữa trộn tại chỗ cho các ứng 
dụng sau
Vữa trát và vữa láng
Vữa vá
Vữa xây
Vữa trát
Keo dán gạch

Là chất kết dính: 1 phần YHLatex-400 với 1 phần xi 
măng.
Là vữa: 5 phần xi măng, 15 phần cát, 1 phần 
YHLatex-400, 1 phần nước. 
*Lượng nước thực tế phụ thuộc vào độ ẩm của cát

Chất lỏng màu trắng

4kg / 20kg

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Quy cách

Trường hợp sử dụng

Lượng dùng tham khảo

Mục đích sử dụng

●

●
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In-depth primer for priming and 
stabilising surfaces

25

YHPRI-410

26

YHPri-410 consists of polymer acrylic emulsion, 
which can be applied to cement mortar as primer 
to improve the chemical resistance, corrosion 
resistance, moisture resistance and salt resistance 
of the substrate.

Reinforcement of mortar or concrete substrates.
As a primer for water-based waterproofing projects 
or floorings.
Adhesive for bonding new and old concretes.

Milky white

0.2 kg/m2/coat

20kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Enhanced substrate 
strength

Efficient 
penetration

Easy to apply Wide application 
range

●

●
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Application Information

YHPri-410 bao gồm nhũ tương polymer acrylic, có 
thể được  áp dụng cho vữa xi măng làm lớp sơn lót 
để nâng cao khả năng chống hóa chất, chống ăn 
mòn, chịu ẩm hơi và chịu muối của bề mặt.

Gia cố lớp nền bằng vữa hoặc bê tông
Lớp sơn lót của công trình chống thấm gốc 
nước/công trình sàn
Chất kết dính bê tông mới và cũ

20kg

Nhũ tương màu trắng

0.2kg/m2/lớp

Mô tả sản phẩm

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Lượng dùng tham khảo

Phạm vi áp dụng

Quy cách

●

●
●



BUILDING FINISHING

YHTile-800 

YHTile-810 

YHTile-820 

YHWall-610 Base

YHWall-620 Finish

27

Trang trí công trình xây dựng
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General purpose cementitious 
tile adhesive

29

YHTILE-800

30
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GYHTile-800 is a polymer-modified cement-based 

tile adhesive comprising cement, sand, polymer, 
and other additives. The adhesive is designed for 
indoor bonding of ceramic and mosaic tiles, with 
a recommended adhesive layer thickness ranging 
from 3 to 10 mm.

Grey

25kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Easy to use  with 
excellent workability

Good adhesion Cost-effective

Indoor Applications

Not suitable for outdoor 
applications

Applicable substrate Applicable tile Applicable tile size
Stabilized substrates, such as 
cement mortar, concrete and 

brick wall

Ceramic tile with high water absorption 
(≥ 6%, showing obvious absorption after 

dripping on the back)
≤600×600mm

Application Information

5.5-6.0 L of water per 25 kg bag
Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

●
●

YHTile-800 là chất kết dính gạch gốc xi măng biến 
tính polyme bao gồm thành phần xi măng, cát, 
polyme và các chất phụ gia khác. Chất kết dính này 
thích hợp dùng để dán gạch men và gạch khảm 
trong nhà. Độ dày lớp kết dính khuyến nghị là 3 ~ 
10mm.

Mô tả sản phẩm

25kg

Màu xám

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Quy cách đóng gói

25kg/đóng túi 5.5-6.0 L nước
Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Trường hợp ứng dụng

●
●

Trường hợp ứng dụng trong nhà

Không thích hợp để sử dụng 
ngoài trời

Lớp nền Độ hút nước gạch men Kích thước gạch men

Lớp nền ổn định như vữa xi 
măng, bê tông, tường gạch,…

Gạch men có độ hút nước cao ( ≥6%, hút 
nước rõ rệt khi nhỏ giọt mặt sau) ≤ 600×600mm



C1TE Dust-free high strength 
cementitious tile adhesive
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YHTILE-810
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YHTile-810 is a polymer-reinforced cement-based 
adhesive with prolonged open time and anti-slip 
properties. It can be used to pave ceramic tiles 
from top to bottom on the vertical plane, and 
adopts anti-static and dust-proof technology to 
reduce the dust diffusion during the use of tile 
adhesive. It is suitable for fixing wall and floor 
tiles, thermal insulation and soundproof tiles, 
marble terrazzo tiles, mosaics and ceramic tiles. 
Generally, the pasting thickness is 3~10mm.

Grey

25kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Anti-static  dust 
suppression technology

High adhesive 
strength

good slip 
resistance

Extended 
open time

Approx. 1.5 kg/m2 per mm.
Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

●
●

Internal application 
scenarios

External application 
scenarios

Substrate
Water 

absorption 
of tiles

Tile size
Water 

absorption 
of tiles

Tile size

Stabilized
substrates

such as
cement
mortar,

concrete
and brick 

wall.

> 3%
≤  

600*600mm

Water 
absorption 

> 3%

≤ 
300*300mm

3% ≥ water 
absorption 

> 0.5%

≤ 
400*800mm

3% ≥ water 
absorption 

> 0.2%

≤  
100*200m0.5% ≥ 

water 
absorption 

> 0.2%

≤ 
300*600mm

Application Information

YHTile-810 là vật liệu composite gốc xi măng tăng 
cường polymer, có khả năng chống trơn trượt tốt, 
có thể được sử dụng để lát gạch men từ trên xuống 
dưới trên mặt phẳng thẳng đứng, đồng thời sử dụng 
công nghệ chống tĩnh điện và chống bụi để giảm sự 
phát tán bụi trong quá trình sử dụng keo dán gạch. 
Thích hợp để dán gạch ốp tường và sàn, gạch 
cách nhiệt và cách âm, gạch terrazzo bằng đá cẩm 
thạch, gạch khảm và gạch men. Độ dày dán chung 
là 3 ~ 10 mm.

Mô tả sản phẩm

25kg

Màu xám

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Quy cách đóng gói

Khoảng 1.5kg/m2/mm
Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Trường hợp ứng dụng

●
●

Internal application scenarios
Trường hợp ứng dụng bên trong

External application scenarios
Trường hợp ứng dụng bên ngoài

Substrate
Chất nền

Water 
absorption of 

tiles 
Độ hút nước 

của gạch

Tile size
Kích cỡ 

gạch

Water 
absorption of 

tiles
Độ hút nước 

của gạch

Tile size
Kích cỡ 

gạch

Stabilized 
substrates 

such as 
cement 
mortar, 

concrete
Ở trạng thái 
ổn định như 
vữa xi măng, 

bê tông

> 3% ≤  
600*600mm

Water 
absorption > 

3%

≤ 
300*300mm

3%≥ water 
absorption > 

0.5%

≤ 
400*800mm 3%≥ water 

absorption > 
0.2%

≤  
100*200m0.5%≥ water 

absorption > 
0.2%

≤ 
300*600mm



C2TE Dust-free high performance 
cementitious tile adhesive
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YHTILE-820
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YH 820 dust-free high performance tile adhesive 
takes high-quality cement as inorganic cementing 
material, refined graded sand as aggregate, and 
a variety of polymers and functional additives are 
added. It is produced and prepared by advanced 
dust suppression production technology, which is 
suitable for the paving and installation of mosaics, 
vitrified bricks, low water absorbent stones, etc. 
It can be used directly after mixing with water. 
Generally, the pasting thickness is 3~10mm.

Grey

25kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Approx. 1.5 kg/m2 per mm.
Layer thickness: min.3 mm and max. 10 mm.

●
●

good slip 
resistance

Extended 
open time

Anti-static  dust 
suppression technology

Developed for 
large size tiles

Excellent adhesive 
strength

Internal application 
scenarios

External application 
scenarios

Substrate
Water 

absorption 
of tiles

Tile size
Water 

absorption of 
tiles

Tile size

Stabilized 
substrates such 

as cement 
mortar, concrete 
and brick wall.

≥ 0.2% ≤ 
600*1200mm  > 0.2% ≤  

300*300mm

< 0.2% ≤  
300*600mm < 0.2% ≤  

100*200mm

Application Information

Keo dán gạch hiệu suất cao không bụi YH820 được 
làm từ vật liệu xi măng vô cơ là xi măng chất lượng 
cao, cát phân loại tinh chế làm cốt liệu, cùng nhiều 
loại polyme và phụ gia chức năng, được sản xuất 
bằng công nghệ sản xuất khử bụi tiên tiến, thích 
hợp cho việc lát và lắp đặt các tấm khảm, gạch thủy 
tinh, đá có khả năng hấp thụ thấp, v.v. , có thể được 
sử dụng trực tiếp sau khi được trộn với nước. Độ 
dày dán chung là 3 ~ 10 mm.

Mô tả sản phẩm

25kg

Màu xám

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Quy cách đóng gói

Khoảng 1.5kg/m2/mm
Độ dày lớp: tối thiểu 3 mm, tối đa 3 mm. 10 mm.

Trường hợp ứng dụng

●
●

Internal application scenarios
Trường hợp ứng dụng bên trong

External application scenarios
Trường hợp ứng dụng bên ngoài

Substrate

Water absorption 
of tiles

Độ hút nước của 
gạch

Tile size
Kích cỡ gạch

Water 
absorption of 

tiles

Tile size
Kích cỡ gạch

Stabilized 
substrates such 

as cement 
mortar, concrete 
and brick wall.
Ở trạng thái ổn 
định như vữa xi 
măng, bê tông, 

tường gạch

≥ 0.2% ≤ 
600*1200mm  > 0.2% ≤  

300*300mm

< 0.2% ≤  
300*600mm < 0.2% ≤  

100*200mm



Mold-resistant and water-resistant 
skimcoat
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YHWall-610 Base is a cement-based mortar 
for filling and leveling of concrete surfaces. 
YHWall-610 Base consists of white cement, finely 
crushed white marble and high-grade sand with 
consistent quality and composition, modified with 
alkali-resistant additives. It delivers a smooth and 
even finish on walls, ceilings, and other surfaces.

YHWall-610 Base can be applied for leveling 
of interior walls and roofs of buildings. 
YHWall-610 Base offers a rapid and cost-
effective solution for leveling uneven 
substrates like concrete, aerated concrete, 
hollow block walls, and lightweight blocks. 
It must not be used on painted surfaces.

White

25kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

1.2-1.3 kg/m2/mm
* Dry powder 
* This serves as only a guideline. On-site testing is highly 
recommended to ascertain the precise coverage.

●

●

●

Eco-friendly Easy to applyWater and alkali 
resistant 

Mold and 
moisture proof

Application Information

Lớp nền YHWall-610 là vữa gốc xi măng dùng để 
trám và san phẳng bề mặt bê tông. Vật liệu nền 
YHWall-610 bao gồm các thành phần cấu thành 
là xi măng trắng, đá cẩm thạch trắng nghiền mịn 
và cát cao cấp với chất lượng và thành phần phù 
hợp, đồng thời được biến tính bằng các chất phụ 
gia kháng kiềm, có thể mang lại bề mặt mịn và đều 
trên tường, trần nhà và các bề mặt khác.

Mô tả sản phẩm

25kg

Màu trắng

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Quy cách đóng gói

Lớp nền YHWall-610 có thể được sử dụng để 
làm phẳng các bức tường bên trong và mái 
của các tòa nhà.
Lớp nền YHWall-610 có thể cung cấp giải 
pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, dùng 
để làm phẳng các bề mặt nền không bằng 
phẳng như bê tông, bê tông khí, tường khối 
rỗng và khối nhẹ.
Không được sử dụng trên bề mặt sơn

1.2-1.3 kg/m2/mm 
*Bột khô
*Hướng dẫn: Nên thử nghiệm hiện trường để xác định mức độ 
bao phủ chính xác

Trường hợp ứng dụng

●

●

●



Mold-resistant and water-resistant 
finish skimcoat
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YHWall-620 Finish is a single-component 

cement fine finish putty designed for wall and 

ceiling leveling. It can deliver smooth finishing 

and good adhesion, suitable for indoor 

applications.

YHWall-620 Finish can be applied for leveling 

of interior walls and roofs of buildings.

White

25kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

1.1-1.2 kg/m2/mm
 * Dry powder
This serves as only a guideline. On-site testing is highly 
recommended to ascertain the precise coverage.

Easy to apply and 
quick to dry

Eco-friendlyWater and alkali 
resistant 

Mold and 
moisture proof

Application Information

YHWall-620 là loại bột trét bề mặt mịn gốc xi măng 
một thành phần được thiết kế đặc biệt để làm phẳng 
tường và trần, cung cấp một bề mặt mịn và độ bám 
dính tốt, thích hợp sử dụng trong nhà.

Mô tả sản phẩm

25kg

Màu trắng

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Lượng dùng tham khảo

Quy cách đóng gói

YHWall-620 Finish có thể được sử dụng để làm 
phẳng các bức tường bên trong và mái của các 
tòa nhà

1.1-1.2 kg/m2/mm 
*Bột khô
*Hướng dẫn: Nên thử nghiệm hiện trường để xác định mức độ 
bao phủ chính xác

Trường hợp ứng dụng



SEALING & BONDING

YHGrout-500

YHGrout-510 Deco

YHSil-103 Ace

YHSil-101 MR

YHSil-110 WR

YHBond-125

YHBond-120

39

Làm kín và kết dính
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Water resistant colored tile grout
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YHGROUT-500
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Water resistant & 
Mildew resistant

Easy to use, apply 
and clean up

No pre-soaking or 
wetting tile required

YHGrout-500 water-resistant tile grout is 

made of high-quality cement, filler, polymer 

rubber  powder and var ious funct ional 

additives. It is suitable for indoor parts and 

floor, including ceramic tiles, mosaics, glass 

tiles, stone tiles, etc. Narrow joint filling (joint 

width 1 ~ 4mm).

Filling up joints in between tiles and natural 

stones to interior application when mixed with 

water

Recommended water addition is about 34%-38%

Yellow / White / Grey / Brown / Black

2kg

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

Application Information

Nhũ tương cho gạch chống thấm YHGrout-500 
được điều chế từ xi măng, chất độn, bột polymer 
chất lượng cao và các loại phụ gia chức năng khác 
nhau. Thích hợp cho các bộ phận và sàn nhà trong 
nhà, bao gồm gạch men, gạch khảm, gạch thủy 
tinh, gạch đá, v.v. Lấp đầy khoảng trống hẹp (chiều 
rộng khe 1 ~ 4mm).

Mô tả sản phẩm

2kg

vàng/trắng/xám/nâu/đen

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Thông tin sản phẩm

Quy cách đóng gói

Trám các khe hở giữa gạch men và đá tự nhiên, 
trộn với nước  dùng trong nhà

Lượng nước bổ sung được khuyến nghị là 
khoảng 34% -38%

Trường hợp ứng dụng



Mold-resistant Epoxy-based 
tile grout
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YHGROUT-510 DECO

44

Durable & Abrasive 
Resistant

Vibrant colorsStain-resistant and 
easy to clean

Mold and fungus 
resistant

YHGrout-510 is a two-component reactive grout 
with epoxy resin and modified curing agent as 
the principal raw materials and fumed silica and 
pigment as functional additives. It effectively 
solves dust accumulation, blackening, 
efflorescence, mildewing, and cleaning 
challenges of gaps in indoor areas, promoting 
cleanliness and safety.

20-25 linear meters of 2*3 mm gap per tube 
quantity

20 colors

420g

Product Description

Uses

Colour 

Packaging

Product Application Scenarios

●

●
●
●
●
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Application Information

YHGrout-510 là nhũ tương hoạt tính hai thành phần 
với nhựa epoxy và chất đóng rắn biến tính làm 
nguyên liệu chính, muội silicvà bột màu làm phụ gia 
chức năng. Giải quyết hiệu quả các vấn đề tích tụ 
bụi, đen bẩn, vân bẩn, nấm mốc và làm sạch khe hở 
ở khu vực trong nhà, giữ cho sạch sẽ và an toàn.

Mô tả sản phẩm

420g

Nhiều màu

Phạm vi ứng dụng

Màu sắc

Thông tin sản phẩm

●
●
●
●
●

Quy cách đóng gói

Internal grouting of floors and walls in all 
types ceramic
Wet rooms
Shopping malls
Hospitals
Commercial / Industrial kitchens

Các loại vữa trát tường và sàn gốm sứ
Nhà vệ sinh
Trung tâm mua sắm
Bệnh viện
Bếp thương mại/công nghiệp

20-25 mét đường thẳng. Số lượng khoảng cách 
2 * 3 mm trên mỗi ống

Trường hợp ứng dụng



Premium acetoxy silicone sealant
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YHSIL-103 ACE
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Indoor and 
outdoor use

Non-toxic 
after hardening

±20 % movement 
capability

Versatile 
sealant

YHSil-103 Ace is a one-component, acid-curing and 
easy-to-apply waterproofing sealant for buildings. It 
is suitable for bonding and sealing various glass 
works, cabinets, display cases, advertising boards, 
and signboards. It features fast curing, high 
elasticity, high bonding strength, and high weather 
resistance and can firmly adhere to most building 
materials without prime coating.

Bonding and sealing of various glass projects, 
such as large plate glass assembly, glass 
lighting roof and glass fish tank.
Bonding and sealing of glass cabinets, display 
cabinets, billboards, signboard, etc.

300 ml cartridge yields 3.72 lineal meters of 12.7 
mm×6.35 mm Bead

300ml

Product Description

Uses

Packaging

Product Application Scenarios

●

●
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Application Information

YHSil-103 Ace là loại keo làm kín, chống thấm xây 
dựng một thành phần, đóng rắn axit, dễ thi công. 
Thích hợp để liên kết và làm kín các sản phẩm thủy 
tinh, tủ, tủ trưng bày, biển quảng cáo và biển hiệu 
khác nhau, có đặc tính đóng rắn nhanh, độ đàn hồi 
cao, độ bền liên kết cao, khả năng chống chịu thời 
tiết cao, v.v. và có thể bám dính chắc chắn vào hầu 
hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn lót.

Mô tả sản phẩm

Kết dính và làm kín các công trình kính khác 
nhau, chẳng hạn như lắp đặt và làm kín cụm 
kính tấm lớn, mái chiếu sáng bằng kính, bể cá, 
v.v.;
Kết dính và làm kín các loại tủ kính, tủ trưng 
bày, biển quảng cáo, đồ vật biển báo, v.v.

Một sản phẩm 300ml có thể tạo ra dải keo 3,72m 
với diện tích mặt cắt ngang là 12,7mm*6,35mm.

300ml

Phạm vi ứng dụng

Quy cách đóng gói

Trường hợp ứng dụng

●

●

Thông tin sản phẩm



Mildew-resistant neutral silicone 
sealant for kitchens and bathrooms
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YHSIL-101 MR

48

Low odor, 
neutral curing

Non-corrosive to
many substrates

Long term fungus 
and mildew resistance

High elasticity 
and flexibility

YHSil-101 MR is a one-component neutral curing 
waterproofing sealant for buildings. It applies to 
bathrooms and  other areas requiring mildew-proof or 
damp-proof sealing.
It has high mildew-proof and anti-displacement 
performance and can firmly adhere to most building 
materials without prime coating.

It applies to bathrooms and other indoor areas 
requiring mildew-proof or damp-proof sealing, 
such as shower cubicles, sanitary wares, bathtubs, 
washbasins, sinks, closestools, bath countertops, 
and basements.
It can be applied to various substrates, including 
metal (excluding copper), glass (excluding mirrors), 
stone, and aluminum.

300ml

Product Description

Uses

Packaging

Product Application Scenarios
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Application Information
Joint width Joint depth Joint length per 300 ml

6 mm 4 mm 12.5 m

9 mm 5 mm 6.5 m

12 mm 6 mm 4 m

20 mm 10 mm 1.5 m

YHSil-101 MR là keo dán kín chống thấm xây dựng 
đóng rắn trung tính một thành phần. Thích hợp cho 
phòng tắm và những nơi khác cần bịt kín chống 
nấm mốc và chống ẩm. Có khả năng chống nấm 
mốc và chống di chuyển cao, nó bám chắc vào hầu 
hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn lót.

Thích hợp cho phòng tắm và các khu vực khác cần 
bịt kín chống nấm mốc, khu vực ẩm ướt
trong nhà, chẳng hạn như phòng tắm, thiết bị vệ 
sinh, bồn tắm, máng nước, bồn rửa, 
bồn cầu, mặt bàn phòng tắm và tầng hầm.
Có thể sử dụng trên nhiều bề mặt nền: kim loại (trừ 
đồng), kính (trừ gương), đá, nhôm, v.v.

300ml

Mô tả sản phẩm

Quy cách đóng gói

Trường hợp ứng dụng

Phạm vi ứng dụng

Thông tin sản phẩm
Chiều rộng 

nghiêng
độ sâu đường 

kết nối Lượng dùng với mỗi 300ml

6 mm 4 mm 12.5 m

9 mm 5 mm 6.5 m

12 mm 6 mm 4 m

20 mm 10 mm 1.5 m



Weather-resistant neutral silicone 
sealant
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YHSIL-110 WR
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Non-corrosive to
many substrates

Indoor and 
outdoor use

±25% movement 
capability

Excellent UV and 
weathering resistance

YHSil-110 WR is a one-component, neutral curing 
and easy-to-apply sealing material. It has excellent 
weathering and displacement resistance (25HM). It 
can firmly adhere to most building materials without 
prime coating.

It applies to weathertight joints between substrates 
such as glass (excluding mirrors), metal (excluding 
copper), aluminum, and concrete.
It is widely used in non-structural bonding and 
sealing of joints of awnings, roofs, drainage ditches, 
doors and windows, billboards, elevators, and small 
curtain walls of glass, stone, and aluminum.

300ml

Product Description

Uses

Packaging

Product Application Scenarios

Application Information

Joint width Joint depth Joint length per 300 ml

6 mm 4 mm 12.5 m

9 mm 5 mm 6.5 m

12 mm 6 mm 4 m

20 mm 10 mm 1.5 m

YHSil-110 WR là vật liệu làm kín một thành phần, 
đóng rắn trung tính, dễ thi công. Có khả năng chống 
chịu thời tiết và chống dịch chuyển ưu việt (25HM). 
Bám dính chắc chắn vào hầu hết các vật liệu xây 
dựng mà không cần lớp sơn lót.

Thích hợp cho các mối nối chịu được thời tiết giữa 
nhiều loại chất nền như kính (trừ gương), kim loại 
(trừ đồng), nhôm và bê tông.
Sử dụng rộng rãi để liên kết phi cấu trúc và bịt kín 
các khớp như mái hiên, mái nhà và máng xối, lắp 
đặt cửa và cửa sổ, biển quảng cáo, thang máy, 
tường rèm kính nhỏ, tường rèm đá nhỏ, tường rèm 
tấm nhôm nhỏ, v.v.

300ml

Mô tả sản phẩm

Quy cách đóng gói

Trường hợp ứng dụng

Phạm vi ứng dụng

Thông tin sản phẩm
Chiều rộng 

nghiêng
độ sâu đường 

kết nối Lượng dùng với mỗi 300ml

6 mm 4 mm 12.5 m

9 mm 5 mm 6.5 m

12 mm 6 mm 4 m

20 mm 10 mm 1.5 m



High strength structural adhesive
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YHBOND-125
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High durability Airtight & 
Waterproofing

Easy to apply Good adhesion to 
many substrates

YHBond-125 is a one-component 100% neutral 
curing silicone sealant. Featuring high strength, high 
elongation, and excellent bonding performance, it 
can firmly adhere to most building materials without 
prime coating.

It is suitable for various substrates such as glass 
(excluding mirrors), metal (excluding copper), 
wood, tile, and concrete. 
The product can be used indoors and outdoors.

300ml

Product Description

Uses

Packaging

Product Application Scenarios

●

●

Joint width Joint depth Joint length per 300 ml

6 mm 6 mm 8.3 m

10 mm 10 mm 6 m

15 mm 10 mm 4 m

20 mm 10 mm 3 m

25 mm 12 mm 2 m

Application Information

YHBond-125 là chất làm kín silicone đóng rắn trung 
tính 100% một thành phần, có độ bền cao, độ giãn 
dài cao và đặc tính liên kết tuyệt vời, đồng thời có 
thể liên kết chắc chắn với hầu hết các vật liệu xây 
dựng mà không cần sơn lót.

Thích hợp cho hầu hết các vật liệu xây dựng 
thông thường như kính (trừ gương), kim loại (trừ 
đồng), gỗ, gạch men và bê tông.
Sản phẩm này có thể được sử dụng trong cả 
ứng dụng trong nhà và ngoài trời.

300ml

Mô tả sản phẩm

Quy cách đóng gói

Trường hợp ứng dụng

Phạm vi ứng dụng

Thông tin sản phẩm

●

●

Chiều rộng 
nghiêng

độ sâu đường 
kết nối Lượng dùng với mỗi 300ml

6 mm 6 mm 8.3 m

10 mm 10 mm 6 m

15 mm 10 mm 4 m

20 mm 10 mm 3 m

25 mm 12 mm 2 m



High strength nail free adhesive
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Made of new polymer materials, the product 
features quick curing, super bonding performance, 
aging resistance, and easy application. It can 
replace traditional iron nails and screws, without 
causing drilling holes, nail holes, and damage to 
substrates.

It is suitable for bonding most of building materials, 
such as skirting boards, wooden frames, ceramics, 
bricks, flooring, and plasterboards.

50ml / 300ml

Product Description

Uses

Packaging

Product Application Scenarios

1 Cartridge (300 ml) Dimension

~12 m bead Nozzle diameter = 6 mm
~25 ml per linear meter

~110 spots Diameter = 30 mm
Thickness = 4 mm

Application Information

Easy to apply Excellent 
adhesion

Wide application 
range

Fast curing

Được làm bằng vật liệu polymer mới, có đặc tính 
đóng rắn nhanh, tính năng siêu liên kết, chống lão 
hóa và dễ sử dụng. Có thể thay thế đinh và ốc vít 
truyền thống mà không gây ra lỗ khoan, lỗ đinh 
hoặc làm hỏng vật liệu nền.

Thích hợp để liên kết hầu hết các vật liệu xây dựng, 
chẳng hạn như ván chân tường, khung gỗ, gốm sứ, 
gạch, sàn nhà, tấm thạch cao, v.v.

50ml / 300ml

Mô tả sản phẩm

Quy cách đóng gói

Phạm vi áp dụng

Thông tin sản phẩm

1 pcs (300ml) Kích thước

~12 m bead Nozzle diameter = 6 mm
~25 ml per linear meter

~110 spots Diameter = 30 mm  
Thickness = 4 mm

Trường hợp áp dụng



Classic project 
reference
Giấy chứng nhận sản phẩm, 
chất lượng đảm bảo Application Information CITIC Tower

Application Information

Beijing Da Xing International Airport

National Aquatics centerCCTV Headquarters

Tianjin Binhai International AirportBeijing-Shanghai High-speed Railway



Guangzhou Bridge

National StadiumShanghai Disney Resort

Guangdong Museum of ArtShanghai Disney Resort

Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Kigamboni Bridge

Vietnam Friendship PalaceBatu Putih Hydroelectric Power Station

Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway Vietnam-China Friendship Palace



Egypt New Capital Central Business District Vivo Optronics Factory ,India

Huawei Angola factoryGeneral Motors Wuling Plant, Indonesia

Upper Atbara, Sudan Water conservancy project

Application Information CITIC Tower

Application Information

Karachi Nuclear Power Plant in Pakistan

Bangladesh Padma Bridge railway connection lineChina Thailand Railway 

China-Laos Railway Light rail in Vietnam

 Pokhara Airport,Nepal



Application Information Yayasan Al-bukhary (2023) on-goingGenting First World Hotel

Benin stadium reconstruction and expansion -China-aided project

Beijing-Shanghai High-speed Railway

Application Information CITIC Tower

Application Information

Wrestling arena in Senegal--China-aided projec

Padma Bridge Railway link in BangladeshSAN Pedro Stadium in Cote d 'Ivoire

Lebanon National Higher Conservatory of 

Music -China-aided project
Mahoso General Hospital, Laos- -China-aided project

Mahoso General Hospital, Laos- -China-aided project



Email：sales@yuhong.com.cn

Web：www.yuhong.com.cn


